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NNL Nguồn nhân lực 

MKT Marketing 
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YCTD Yêu cầu tuyển dụng 

KHTD Kế hoạch tuyển dụng 

MTCV Mô tả công việc 

P.NS Phòng Nhân sự 

KNL Khung năng lực 
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